
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, Tòa nhà văn phòng NT Building, số 50 đường Yên Bái 1, Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÀ KOMBUCHA VIỆT NAM

0109682625

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.
Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa

4610

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÀ 
KOMBUCHA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOMBUCHA VIETNAM TRADE 
PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIETNAM KOMBUCHA JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989987389
Email:

Fax:
Website:
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8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát  
karaoke và các dịch vụ kèm theo)
Chi tiết:
- Khách sạn;
(Điều 49 Luật Du lịch 2017;
 Điều 22 Nghị định 168/2017/NĐ-CP;
 Điều 5 Nghị định 142/2018/NĐ-CP;
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
(Điều 49 Luật du lịch 2017;
 Điều 23 Nghị định 168/2017/NĐ-CP;
 Điều 5 Nghị định 142/2018/NĐ-CP)
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Điều 49 Luật du lịch 2017;
 Điều 26 Nghị định 168/2017/NĐ-CP;
 Điều 5 Nghị định 142/2018/NĐ-CP)
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm

5510

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Điều 28, 29, 30 Luật An toàn thực phẩm 2010)
(Không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát  
karaoke và các dịch vụ kèm theo)
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 
địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp 
luật)
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm

5610(Chính)

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm

5621

11. Dịch vụ ăn uống khác
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm

5629

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát  
karaoke và các dịch vụ kèm theo)
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm

5630

13. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video
(Điều 11 Nghị định 54/2010/NĐ-CP;
  Điều 3 Nghị định 142/2018/NĐ-CP)
Loại trừ: Hoạt động sản xuất, phát hành chương trình truyền 
hình của cơ quan báo chí, cơ quan thông tấn Nhà nước và Hoạt 
động Nhà nước cấm.

5911
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

14. Hoạt động hậu kỳ 5912

15. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920

16. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

19. Quảng cáo
Loại trừ: Hoạt động báo chí và Nhà nước cấm

7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

22. Hoạt động nhiếp ảnh
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm

7420

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Loại trừ: Hoạt động Nhà nước cấm và họp báo

8230

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

27. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

28. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

29. Hoạt động thể thao khác 9319

30. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN TÂM 
PHƯƠNG

tổ 27, Phường 
Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

0010880308
68

2 TRẦN THANH 
VIỆT

tổ 6, Phường Việt 
Hưng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

108.000 1.080.000.000 36,000

Tổng số 108.000 1.080.000.000 36,000

0011800233
03

3 HỒ ĐỨC 
TUẤN

262/2/16 Phan 
Anh, Phường 
Hiệp Tân, Quận 
Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 10,000

Tổng số 30.000 300.000.000 10,000

020671845

4 TRẦN THỊ 
DIỆU THÚY

14B TT Chương 
Dương, Phường 
Chương Dương, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.320.0
00

1.320.000.000 44,000

Tổng số 1.320.0
00

1.320.000.000 44,000

0011700073
95

5 PHẠM LÊ 
HƯƠNG

tổ 11, Phường 
Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

0381770002
56

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001088030868
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: tổ 27, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: tổ 27, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN TÂM PHƯƠNG Nam

01/08/1988 Kinh Việt Nam

28/02/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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